



	

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng     năm 2021   


DANH SÁCH 
Đề nghị tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021

	TT

	Họ và tên
	
Ngày sinh
	

Dân tộc
	

Tôn giáo
	

Đảng viên
	Thành tích học tập
	Thành tích rèn luyện
	

	
	
	
	
	
	
	Kết quả học tập năm 2020
	Thành tích về học tập
	Kết quả rèn luyện năm 2020
	Thành tích về rèn luyện đạo đức, lôi sống năm 2020
	Điện thoại /email

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thành Trung
18T4-LTM1
	13/10/2000

	
	Kinh
	Không
	Không
	Năm học 2019-2020: Giỏi
HKI/
2020-2021: 8,42 (Giỏi)
	- Giải nhì cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2020
	Năm học   2019-2020: 
Xuất sắc
(91 điểm)
HKI/
2020-2021:
Xuất sắc
(98 điểm)
	



	01695933852


	2
	Nguyễn Huỳnh Minh Khoa
19C1-ANM1
	23/08/2001

	
	Tày
	Không
	Không
	Năm học 2019-2020:
Giỏi
HKI/
2020-2021: 8,16 (Giỏi)
	- Giải nhì cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2020
	Năm học   2019-2020: 
Xuất sắc
(91 điểm)
HKI/ 
2020-2021:
Xuất sắc 
(97 điểm)

	
	0985284066


	3
	Đỗ Minh Hoàng
18C1-CĐT1
	18/04/2000

	
	Kinh
	Không
	Không
	Năm học 2019-2020:
Khá
HKI/
2020-2021: 10 (XS)
	- Giải nhất Cuộc thi Startup Kite 2021 với đề tài “Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động”
	Năm học   2019-2020: 
Xuất sắc 
(92 điểm)
HKI/ 
2020-2021:
Xuất sắc
(90 điểm)
	· 
	01642820127


	4
	Võ Minh Trung
18C1-CĐT1
	28/04/2000

	
	Kinh
	Không
	Không
	Năm học 2019-2020:
Khá
HKI/
2020-2021: 10 (XS)
	- Giải nhất Cuộc thi Startup Kite 2021 với đề tài “Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động”
	Năm học   2019-2020: 
Xuất sắc 
(90 điểm)
HKI/ 
2020-2021:
Xuất sắc
(90 điểm)
	· 
	0936536992


	5
	Hồ Hải Đăng
18C1-CCK5
	04/11/2000

	
	Kinh
	Không
	Không
	Năm học 2019-2020:
Khá
HKI/
2020-2021: 10 (XS)
	
	Năm học   2019-2020: 
Tốt (84 điểm)
HKI/ 
2020-2021:
Xuất sắc
(98 điểm)
	
	01674062698
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	· 
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	


	HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)






